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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA 

Họ và tên học sinh: ……………………………………………… Lớp: 5A………… 

ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI LỚP 5 (VÒNG 1) 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Thời gian làm bài: 60 phút) 

A. CÁC MÔN 

Câu Đề bài 

1 

1đ 

a) Ô-xi chuyển sang dạng lỏng khi nào? Người ta thường dùng ô-xi dạng lỏng để làm gi? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

b) Hãy cho biết đâu là dung dịch? 

A. Nước phù sa    B. Muối trộn hạt tiêu.  

C. Dầu ăn khuấy đều với nước.  D. Nước muối. 

2 

1đ 

 

a) Đất gồm các thành phần chính là? 

A. Chất khoáng, nước, không khí.              B. Chất khoáng, mùn, giun đất, không khí. 

C. Chất khoáng, nước, không khí, mùn.     D. Mùn, nước, không khí, rễ cây. 

b) Để sắt lâu ngày sẽ xảy ra hiện tượng gi? Nêu cách bảo quản? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

3 

1đ 

a) Quốc kì của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện điều gì? 

A. Sự độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn của đất nước. 

B. Khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân dân. 

C. Ước mơ về một cuộc sống yên bình, nhiều may mắn. 

D. Hi vọng về sự thịnh vượng và trường tồn của dân tộc. 

b) Vị Chúa nào của Nhà Nguyễn đã thành lập ra Đội Hoàng Sa? 

.................................................................................................................................................. 

4 

1đ 

a) Ở khu vực miền ............ Việt Nam ngày nay, Vương quốc Chăm-pa ra đời vào thế kỉ...... 

b) Chiếu “Cần vương” do vua nào ban hành và nội dung nhằm mục đích gì? 

A. Vua Tự Đức ban hành nhằm mục đích kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước. 

B. Vua Bảo Đại ban hành nhằm mục đích kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước. 

C. Vua Hàm Nghi ban hành nhằm mục đích kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước. 

D. Vua Hàm Nghi ban hành nhằm mục đích kêu gọi nhân dân cần cù lao động. 

5 

1đ 

a) Sắp xếp theo trình tự đúng. 

 Các bước vẽ tranh thể hiện thời gian của thiên nhiên là: 

Điểm 
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1. Vẽ màu khái quát tạo hoà sắc thể hiện buổi sáng (hoặc buổi trưa, buổi tối) cho bức tranh. 

2. Điều chỉnh hình, màu hoàn thiện bức tranh. 

3. Vẽ phác hình xác định bố cục tranh 

4. Vẽ hình chi tiết cho bức tranh 

…....………………………………………………………………………............................. 

b) Thế nào là phù điêu? 

.................................................................................................................................................. 

…....………………………………………………………………………............................. 

…....………………………………………………………………………............................. 

…....………………………………………………………………………............................. 

6 

1đ 

a) Nêu cách gõ phách trong âm nhạc. 

………………………………………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………………..……………………… 

b) Khoanh vào nốt trắng và viết nốt sol trắng vào khuông nhạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

1đ 

a) Sắp xếp thứ tự đúng cho quy trình thiết kế sản phẩm: 

1. Làm sản phẩm mẫu                      2. Vẽ phác thảo sản phẩm và lựa chọn vật liệu, dụng cụ 

3. Đánh giá và hoàn thiện sản phẩm   4. Hình thành ý tưởng về sản phẩm 

………………………………………………………………………..……………………… 

b) Các Ben (Karl Benz) là nhà sáng chế ra: 

A. Động cơ hơi nước B. Điện thoại        C. Bóng điện  D. Ô tô 

8 

1đ 

a) Choose the best answer: 

My friend always ___________ the violin at the weekend. 

A. play  B. playing  C. plays  D. played 

b) Put the words in order. 

- do / tomorrow / what / will / you ? 

. ………………………………………………………………………………………….. 

9 

1đ 

a) Để đặt lại tên thư mục, em dùng lệnh nào sau đây? 

A. Rename   B. Change                C. Delete   D. Copy 
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b) Em biết gì về AI? Nêu các bước tìm kiếm một AI trên internet mà em cần? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

10 

1đ 

Em thường xuyên bị một nhóm bạn bắt nạt, em sẽ làm gì để giải quyết tình trạng trên? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

  B. TIẾNG VIỆT 

Câu Đề bài 

1 

1đ 

a) Nhóm từ: “đánh giày, đánh đàn, đánh cá” có quan hệ thế nào? 

 A - Đó là từ nhiều nghĩa               B - Đó là từ trái nghĩa    C - Đó là từ đồng nghĩa 

b) Căn cứ vào nghĩa của tiếng “hợp”, hãy xếp các từ sau thành 2 nhóm: 

Hợp tác, hợp lệ, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, hợp nhất, phù hợp. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

2 

1đ 

a) Từ “cõng” nào trong bài thơ sau được dùng theo nghĩa gốc? 

           Con phà cõng (1) chiếc ô tô 

    Chú bộ đội cõng (2) ba lô lên phà 

           Bố cõng (3) con kịp về nhà 

    Nhỡ sông không cõng (4) con phà thì sao? 

.................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………. 

b) Ghi lại 2 câu thành ngữ hoặc tục ngữ về lao động sản xuất trong đó có sử dụng cặp từ 

trái nghĩa. Gạch chân các cặp từ trái nghĩa đó? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

3 

1đ 

Đố vui 

a)   Thân em nửa chuột nửa chim 

 Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay 

  Trời cho tai mắt giỏi thay 
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 Tối đen tối mịt cứ bay vù vù? 

Là con gì? ………………………………………………………………………………….. 

b) Nắng ba năm ta không bỏ bạn  

 Mưa một ngày bạn lại bỏ ta. 

Là gì? ………………………………………………………………………………………. 

4 

1đ 

a) Từ  “thấp thoáng” thuộc từ loại nào? 

 A. Danh từ             B. Động từ             C. Tính từ  

b) Tìm từ khác nhóm với các từ còn lại, giải thích vì sao: mun, đen, chàm, huyền, ô, mực. 

……………………………………………………………………………………………….. 

5 

1đ 

Nhìn chiếc lá nhỏ khẽ rung rinh như reo vui, Mây hỏi bố: 

- Bố ơi, bé cây của con bao giờ có quả ạ? 

- Đó là một cây cà chua bi phải không? Con sẽ phải chờ khoảng một tháng để nó lớn. Con 

phải bắc một cái giàn nhỏ để cành cây có chỗ dựa. 

- Sao cây lại cần chỗ dựa ạ? 

- Cành cây nhỏ sẽ không chịu được sức nặng của những chùm quả, con ạ. 

- Ồ, vậy là con sẽ có thật nhiều quả cà chua bi! 

Xếp đại từ có trong các đoạn văn trên vào nhóm thích hợp: 

- Đại từ nghi vấn:..................................................................................................................... 

- Đại từ thay thế:...................................................................................................................... 

- Đại từ nhân xưng:.................................................................................................................. 

C. TOÁN 

Câu Đề bài 

1 

1đ 

a) - Viết số thập phân: mười lăm phần nghìn. 

…………………………………………………………………..........................…………. 

- Viết phân số, hỗn số biểu thị số phần đã tô màu ứng với mỗi hình sau. 

 

                 .....................= ..................                                  .....................= .................. 

b) Xếp các số đo sau theo thứ tự tăng dần: 

2 km2 3 hm2    ;  2300hm2   ; 230dam2   ; 2km2 3dam2   ; 2km2 300dm2 

…………………………………………………………………..........................…………. 

…………………………………………………………………..........................…………. 

2 

1đ 

a)   Số 0,9605 0,9657 0,9929 0,9956 0,8951 

Làm tròn đến hàng phần trăm      
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b) Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì nó tăng 

thêm 1 112 đơn vị. 

Số đó là: …………………………………………………………………………………….. 

3 

1đ 

a) Với 5 chữ số 0, 2, 4, 5, 6 em viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau 

.................................................................................................................................................. 

b) Cho số 957836, hãy đổi chỗ hai chữ số để được số lớn nhất. 

.................................................................................................................................................. 

4 

1đ 

a) Tìm vị trí của bốn phân số 
7

4
 ; 

5

2
 ;  

3

4
 ; 

11

4
 trên tia số sau: 

 

 

 

b) Chữ số 8 trong số đo 2,184 m biểu thị: 

A. 8/100m        B. 80/1000m      C. 0,08 m       D. Các ý trên đều đúng 

5 

1đ 

a)  

Tổng hai số 20 999   

Hiệu hai số 8  240  

Tích hai số    100 

Số lớn   777  20 

Số bé   400  

b) Diện tích hình vuông màu trắng bằng =.........  diện tích của cả viên gạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 3 
1 
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ĐÁP ÁN 

A. CÁC MÔN 

Câu 1 

a) Ở nhiệt độ rất thấp, khí ô-xi chuyển thành dạng lỏng. (0,25đ) 

Người ta dùng ô-xi dạng lỏng trong y tế để hỗ trợ bệnh nhân có vấn đề về hô hấp (0,25đ) 

b) D 

Câu 2   

a) C 

b) Sắt sẽ bị gỉ (0,25đ) 

Người ta thường sơn hoặc bôi dầu mỡ lên sắt để chống gỉ (0,25đ) 

Câu 3 

a) A  b) Chúa Nguyễn Phúc Nguyên  

Câu 4 

a) Ở khu vực miền Trung Việt Nam ngày nay, Vương quốc Chăm-pa ra đời vào thế kỉ II 

b) C 

Câu 5 

a) 3,4,1,2 

b) Là sản phẩm mĩ thuật được tạo bằng cách đắp nổi hoặc khoét lõm trên mặt phẳng được gọi là 

phù điêu 

Câu 6 

a) Dựa vào số chỉ nhịp để xác định số phách, phách đầu tiên của mỗi ô nhịp luôn là phách mạnh. 

Các phách tiếp theo thường là phách nhẹ. 

b) Khoanh vào nốt trắng và viết nốt sol trắng vào khuông nhạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 7 

a) 4-2-1-3  b) D 

Câu 8 

a) C   b) What will you do tomorrow? 

Câu 9 

a) A  b) ….Mở trình duyệt web, nhập tên AI em cần vào thanh địa chỉ rồi nhấn enter 

Câu 10 

Dựa vào ý trả lời cho điểm. Câu trả lời cần: Cách giải quyết tích cực, phù hợp với lứa tuổi, giám 

bớt tình trạng bạo lực học đường 

B. TIẾNG VIỆT 

Câu 1 

a) A  b) - Hợp tác, hợp lực, hợp nhất   - hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, phù hợp. 
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Câu 2  

a) Đáp án 2,3  b) Nêu được 1 câu thành ngữ cho 0,2đ, gạch chân cho 0,05đ 

Câu 3  

a) Con dơi  b) Cái bóng 

Câu 4  

a) B b) Chàm - Vì các từ kia chỉ màu đen. Chàm chỉ màu nằm giữa màu xanh lam và màu tím 

Câu 5  

Đại từ nghi vấn: sao, bao giờ (0,3đ) 

Đại từ thay thế: đó, nó (0,3đ) 

Đại từ nhân xưng: con, bố (0,4đ) 

C. TOÁN 

Câu 1 

a) - 0,015 (0,1đ) 

Hình 1: 23/10;  2
3

10
  (0,2đ)  Hình 2: 147/100  1

47

100
    (0,2đ) 

b) 230dam2;   2km2 300dm2;  2km2 3dam2; 2 km2 3 hm2; 2300hm2  

Câu 2  

a)   Số 0,9605 0,9657 0,9929 0,9956 0,8951 

Làm tròn đến hàng phần trăm 0,96 0,97 0,99 1,0 0,9 

b) Số đó là: 123 

Câu 3 

a) 48 số  b) 987536 

Câu 4 

a) mối vị trí đúng cho 0,1đ 

 

 

 

b) D 

Câu 5 

a)  

Tổng hai số 20 999 1040 25 

Hiệu hai số 8 555 240 15 

Tích hai số 84 172494 256000 100 

Số lớn  14 777 640 20 

Số bé 6 222 400 5 

b) = 1/4  

2 0 3 1 7/4 5/2 3/4 11/4 


